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Số: 178/KH-UBND Kinh Môn, ngày 11 tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH
Triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân 

của liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn thị xã Kinh Môn

Thực hiện Kế hoạch số 3346/KH- UBND ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh 
Hải Dương về “Triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác 
định được danh tính trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, UBND thị xã Kinh Môn ban 
hành Kế hoạch “Triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác 
định được danh tính trên địa bàn thị xã Kinh Môn”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Rà soát, xây dựng, xác minh dữ liệu thông tin liệt sĩ và nhân thân, gia đình 

liệt sĩ và thu thập, điều chỉnh thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật vào hệ thống 
theo diện thân nhân, gia đình liệt sĩ trong phần đăng ký, quản lý cư trú và an sinh 
xã hội.

- Phối hợp thực hiện thu mẫu, vận chuyển, phân tích thông tin ADN 
(mtADN) cho toàn bộ các liệt sĩ chưa xác định được danh tính và thân nhân gia 
đình, cập nhật thông tin ADN vào Cơ sở dữ liệu Căn cước. 

2. Yêu cầu
- Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất đúng chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, 
lãng phí trong quá trình thực hiện.

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và 
thực hiện đúng các quy trình bảo mật trong quá trình triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn 
vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất 
lượng đề ra.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các chính sách, chế 
độ ưu đãi đối với thân nhân và gia đình liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

3. Phạm vi, đối tượng
- Phạm vi triển khai: Thực hiện trên địa bàn thị xã Kinh Môn.
- Đối tượng: Thân nhân gia đình liệt sĩ đã xác định và chưa xác định danh 

tính trên địa bàn thị xã Kinh Môn.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
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1. Công tác thông tin tuyên truyền
1.1. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh thị 

xã, các ban, ngành, địa phương:
- Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 
còn thiếu thông tin; huy động sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí trong 
công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao hiệu quả thực hiện.

1.2. UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, 
Đài Phát thanh thị xã thực hiện:

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng cung cấp 
thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm thông tin thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông 
tin để xác định danh tính liệt sĩ.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức hội, hội viên Hội cựu chiến binh các 
cấp cung cấp thông tin, phối hợp tham gia tìm kiếm thông tin liệt sĩ còn thiếu 
thông tin và thân nhân để xác định danh tính liệt sĩ.

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia đồng 
hành thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác 
định được thông tin.

2. Rà soát, thu thập thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ
2.1. Nội dung rà soát: Rà soát, thu thập thông tin liệt sĩ đã xác định thông 

tin phần mộ và người hưởng trợ cấp của liệt sĩ (Mẫu 01); thông tin liệt sĩ chưa xác 
định thông tin phần mộ và thân nhân (Mẫu 02); hướng dẫn kê khai thông tin thân 
nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo họ ngoại tự nguyện cung cấp mẫu 
ADN để phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Phụ lục 01) theo mức độ ưu 
tiên gần kề1: (1) Mẹ đẻ liệt sĩ; (2) Mẹ đẻ của mẹ đẻ (bà ngoại ruột) của Liệt sĩ; (3) 
Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sĩ; (3) Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ Liệt 
sĩ (Cùng mẹ đẻ); (5) Anh em con của chị gái, em gái mẹ đẻ Liệt sĩ; (6) Con của chị 
gái, em gái của Liệt sĩ.

2.2. Trình tự thực hiện rà soát: Thực hiện theo hướng dẫn của Cục C06 - 
Bộ Công an (gồm 5 bước, có tài liệu gửi kèm theo).

Trách nhiệm triển khai:
- Công an thị xã có trách nhiệm: 

1 Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 600/NCC-LTHS ngày 21/6/2012 của Cục Người có công - Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội về việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn 
thiếu thông tin quy định về việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ: 
* Đối tượng lấy mẫu sinh phẩm: Ít nhất lấy mẫu của 2 người trong số những người thân có mối quan hệ huyết 
thống theo dòng mẹ của liệt sĩ, cụ thể như sau:
(1) Mẹ liệt sĩ; (2) Mẹ đẻ của mẹ đẻ (bà ngoại ruột) của Liệt sĩ; (3) Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sĩ; (4) Bác, cậu, dì 
là anh chị em ruột của mẹ Liệt sĩ (Cùng mẹ đẻ)
Khi không có thân nhân là những đối tượng nêu trên, có thể lấy của những người có quan hệ họ hàng xa hơn nhưng 
vẫn có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với liệt sĩ như:
(5) Anh em con của chị gái, em gái mẹ đẻ Liệt sĩ;
(6) Con của chị gái, em gái của Liệt sĩ.
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+ Chỉ đạo Công an xã, phường căn cứ vào danh sách đối tượng hưởng trợ 
cấp hàng tháng của liệt sĩ (dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu dân cư) trên địa 
bàn phối hợp với cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã kê khai cập 
nhật thông tin liệt sĩ gắn với thông tin hưởng trợ cấp của liệt sĩ; xác nhận định 
danh cá nhân của người đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng 
liệt sĩ; thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo họ ngoại của 
liệt sĩ. Cập nhật thông tin, dữ liệu còn thiếu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dân cư. 
Xác nhận thông tin tại Phiếu khảo sát. Hoàn thành trước 18/9/2024.

+ Tổng hợp phiếu khảo sát từ Công an xã, phường chuyển về Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội để đối chiếu thông tin về liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ. Hoàn 
thành trước ngày 20/9/2024.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã có trách nhiệm: 
+ Phối hợp Công an thị xã trong triển khai, hướng dẫn các xã, phường thực 

hiện các nội dung rà soát thu thập thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; hướng dẫn 
cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội của xã, phường phối hợp Công an xã, 
phường trong thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Cục C06 - Bộ Công an. 
Đảm bảo rà soát đầy đủ theo danh sách liệt sỹ trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

+ Phối hợp Công an thị xã, UBND cấp xã chỉ đạo Công an cấp xã, cán bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã kiểm tra, xác minh, đính chính, bổ sung 
thông tin trong hồ sơ liệt sĩ (nếu có) đối với các thông tin liệt sỹ chưa trùng khớp 
với Phiếu khảo sát theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Hoàn 
thành trước ngày 30/11/2024.

- Ban Chỉ huy quân sự thị xã có trách nhiệm: phối hợp rà soát, xác nhận 
thông tin nơi liệt sĩ hy sinh ban đầu; thông tin quy tập mộ liệt sĩ theo hướng dẫn 
của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

- UBND xã, phường có trách nhiệm:

+  Rà soát, xác nhận tại địa phương có liệt sĩ, có thân nhân và thông tin về 
phần mộ liệt sĩ. Xác nhận thông tin tại Phiếu khảo sát.

+ Đối với xã, phường chỉ có thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ thường 
trú tại địa bàn mà không quản lý phần mộ tại địa phương, UBND xã, phường phối 
hợp với địa phương có phần mộ trên địa bàn tỉnh (theo kê khai của thân nhân) để 
xác định thông tin về phần mộ. Trường hợp phần mộ ở tỉnh ngoài tổng hợp gửi 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, xác minh. 

Thời gian hoàn thành: 18/9/2024

* Ghi chú: Mẫu phiếu số 01, số 02 và phụ lục Thông tin thân nhân liệt sĩ 
chưa xác định được danh tính theo họ ngoại sẽ được lưu giữ tại Công an cấp xã.

3. Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân các gia đình liệt sĩ

3.1. Lập danh sách thân nhân gia đình có liệt sĩ chưa xác định thông tin hài 
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cốt có thể thu mẫu đối sánh, trong đó xác định các gia đình có người thân ở mức 
độ ưu tiên có khả năng đối sánh cao để thực hiện trước (Từ mức 1 đến mức 5); ưu 
tiên thu nhận mẫu cho thân nhân liệt sĩ tuổi cao, đặc biệt là mẹ liệt sĩ và các trường 
hợp sức khỏe yếu.

Đơn vị thực hiện: UBND cấp xã, Công an xã, phường triển khai sau khi có 
hướng dẫn của Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn

Thời gian hoàn thành: Dự kiến trong năm 2024

3.2. Phối hợp đưa thân nhân liệt sỹ thực hiện thu mẫu ADN 

- Giai đoạn 1: Đối với các trường hợp đúng đủ, đảm bảo thông tin dữ liệu 
được làm sạch theo yêu cầu của Kế hoạch: Dự kiến thực hiện từ 8/2024 đến ngày 
31/12/2024.

- Giai đoạn 2: Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung, thông tin dữ liệu được 
làm sạch: Dự kiến thực hiện từ 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

- Giai đoạn 3: Các trường hợp còn lại đảm bảo theo yêu cầu: Dự kiến thực 
hiện từ 01/1/2026 đến ngày 31/12/2026.

Đơn vị thực hiện: UBND cấp xã, Công an xã, phường triển khai sau khi có 
hướng dẫn của  Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện: Năm 2024, năm 2025, năm 2026.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Căn cứ danh sách liệt sỹ, thân nhân và người thờ cúng liệt sỹ, phối hợp 

Công an thị xã hướng dẫn UBND xã, phường và cán bộ Lao động - Thương binh 
Xã hội rà soát, thu thập thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đầy đủ theo mã hồ sơ 
Bộ, hồ sơ tỉnh. Đảm bảo rà soát, xác định đúng đối tượng thân nhân liệt sĩ, rà soát 
hiện trạng mộ, hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ để thực hiện việc làm sạch 
dữ liệu phục vụ công tác thu thập ADN. 

- Phối hợp với Công an thị xã trong thực hiện rà soát, cập nhật thông tin 
thân nhân liệt sĩ và trong quá trình triển khai thu mẫu; đảm bảo chuyển các phiếu 
khảo sát về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Kế hoạch; tổng hợp những 
vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai rà soát thông tin về liệt sĩ, thân 
nhân gia đình liệt sĩ, thông tin về mộ liệt sĩ báo cáo.

2. Công an thị xã
- Tiếp nhận dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ trên phần mềm chuyển về từ 

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an thực hiện công tác rà 
soát, xác minh thông tin thân nhân gia đình liệt sĩ và thu thập, cập nhật, điều chỉnh 
nếu thiếu hoặc có sai sót; cập nhật vào hệ thống đối tượng theo diện “thân nhân liệt 
sĩ”, thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, an sinh xã hội cho công dân. 
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- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động, 
Thương binh - Xã hội thị xã, UBND xã, phường triển khai rà soát, làm sạch thông 
tin nhân thân liệt sĩ và tạo lập kho dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Tổng hợp phiếu khảo sát từ Công an xã, phường chuyển về Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội để đối chiếu thông tin về liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ. 

- Tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, xin ý 
kiến Công an tỉnh hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh
- Chủ trì, phối hợp với ban, ngành, UBND xã, phường trong công tác thông 

tin, tuyên truyền, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước thực 
hiện chính sách tìm kiếm, xác định liệt sĩ chưa xác định thông tin để tri ân các anh 
hùng liệt sĩ.

- Hướng dẫn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai 
thực hiện kế hoạch.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
 Hàng năm, căn cứ dự toán kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 

do các cơ quan, đơn vị gửi, chủ trì, phối hợp với các ban, ngành và các đơn vị có 
liên quan thẩm định dự toán, tham mưu trình UBND thị xã bố trí kinh phí tổ chức 
triển khai Kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn hiện hành.

5. Phòng Tư pháp
Phối hợp điều chỉnh các thông tin về hộ tịch (nếu có) đối với thân nhân, 

người thờ cúng liệt sỹ sai lệch thông tin.
6. Ban Chỉ huy quân sự thị xã
Phối hợp rà soát hiện trạng phần mộ trong nghĩa trang, cung cấp thông tin 

liệt sĩ phục vụ công tác thu thập thông tin và giám định AND cho thân nhân và 
gia đình liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn thị xã. Tiếp tục tham mưu 
công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt, mộ liệt sĩ theo hướng dẫn của Bộ chỉ huy Quân 
sự tỉnh.

7. Hội Cựu chiến binh thị xã
Phối hợp cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm thông tin liệt sĩ để xác định 

danh tính liệt sĩ.
8. UBND các xã, phường
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến các thân nhân liệt sĩ về 

chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong thực hiện chính sách tìm kiếm, 
xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin.

- Chỉ đạo cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với lực lượng 
Công an xã, phường rà soát, xác định đúng đối tượng thân nhân liệt sĩ, rà soát hiện 
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trạng mộ, hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ để thực hiện việc làm sạch dữ 
liệu phục vụ công tác thu thập ADN. 

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về dữ liệu thông tin liệt sĩ, thông tin thân 
nhân và người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; triển khai khảo sát mẫu phiếu DC02, 
mẫu phiếu số 01, mẫu phiếu số 02 và Phụ lục Thông tin thân nhân của liệt sĩ chưa 
xác định danh tính theo họ ngoại theo hướng dẫn của Cục C06 - Bộ Công an và 
Công an tỉnh đảm bảo theo đúng thời gian quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính 

hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị 

và địa phương có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng 
hợp chung vào dự toán của đơn vị mình, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  
thẩm định trình các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác 
tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân và gia đình liệt sĩ chưa xác 
định được danh tính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào nội dung kế hoạch này đề nghị Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Công an thị xã, các ngành có liên quan và UBND các xã, phường 
xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Giao Công an thị xã chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Văn phòng HĐND-UBND thị xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm 
tra việc triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc 
đề xuất trong quá trình triển khai; tổng hợp tình hình, kết quả, tiến độ để báo cáo 
UBND tỉnh, Công an tỉnh theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh 
về Công an thị xã và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, để được hướng 
dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
-  Công an  tỉnh;
- Sở Lao động TB&XH;      (để b/c)
- Thường trực Thị ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Công an thị xã; BCHQS thị xã;
- Các phòng: LĐTB&XH; Văn hóa - TT, Tài chính- 
Kế hoạch, Tư pháp;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mạc Thị Huyền
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